CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THIẾT KẾ WEB
Mã môn học: TTC220
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Học sau môn học Tin học
· Tính chất: Là một trong các môn học cơ sở. 
II. Mục tiêu môn học:		
· Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên có các kiến thức cơ bản như:
· Nắm vững tổng quan về thiết kế Web, các bước xây dựng một website trong thực tế, từ đó giúp cho sinh viên xây dựng một website theo yêu cầu thực tiễn.
· Nắm vững được ngôn ngữ HTML cũng như kết hợp với CSS để tạo nên một trang web đúng chuẩn.
· Cung cấp kiến thức javascript để lập trình tạo sự tương tác giữa trang web và người sử dụng.
· Kỹ năng:
· Sử dụng thành thạo phần Adobe Photoshop CS6, Adobe Dreamweaver CS6 để xây dựng website một cách hiệu quả và chuyên nghiệp 
· Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm liên quan đến môn học. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm liên quan đến môn học. 
III. Nội dung môn học:
1.  Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Tổng
số tiết
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: HTML 
	12
	4
	8
	

	
	Bài  1: Giới thiệu HTML và các thẻ cơ bản 
	3
	1
	2
	

	
	Bài  2: Thẻ hình ảnh,  liên kết và danh sách
	4
	1
	3
	

	
	Bài  3: Bảng
	2
	1
	1
	

	
	Bài  4: Biểu mẫu
	3
	1
	2
	

	2
	Chương 2: CSS (STYLE SHEET) 
	16
	6
	9
	1

	
	Bài  5: Tổng quan CSS 
	4
	2
	2
	

	
	Bài  6: Các thuộc tính định dạng cơ bản   
	5
	2
	3
	

	
	Bài  7: Mô hình hộp trong css
	7
	2
	4
	1

	3
	Chương 3: JAVASCRIPT 
	18
	3
	15 
	

	
	Bài  8: Tổng quan Javascript
	7
	1
	6
	

	
	Bài  9: Xây dựng kịch bản bằng Javascript  
	5
	1
	4
	

	
	Bài  10: Đối tượng và sự kiện trong  Javascript
	6
	1
	5
	

	4
	Ôn tập + Kiểm tra
	5
	0
	5
	

	5
	Chương 4: DREAMWEAVER 
	24
	7
	16
	1

	
	Bài  11: Giới thiệu Dreamweaver 
	9
	2
	7
	

	
	Bài  12: Trang và nội dung trang 
	6
	2
	4
	

	
	Bài  13: Làm việc với các form 
	9
	3
	5
	1

	6
	Chương 5: JQUERY
	15
	8
	7
	

	
	Bài 14: Giới thiệu về Jquery
	2
	2
	0
	

	
	Bài 15: Các selector trong Jquery
	5
	2
	3
	

	
	Bài 16: Sự kiện cơ bản  trong Jquery
	4
	2
	2
	

	
	Bài 17: Hiệu ứng cơ bản trong Jquery
	4
	2
	2
	

	
	Tổng cộng
	90
	28
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: HTML 								Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Sử dụng thông thạo các tag cơ bản trong HTML 
2. Nội dung chương:
2.1. Bài 1: Giới thiệu Html và Các thẻ cơ bản
2.1.1. Các khái niệm cơ bản  
2.1.2. Giới thiệu khái quát về Web
2.1.3. Cấu trúc tổng quát trong một trang web. 
2.1.4. Các thẻ Html cơ bản
2.1.5. Hiển thị trang web lên trình duyệt
2.2. Bài 2: Thẻ hình ảnh, liên kết và danh sách
2.2.1. Hình ảnh
2.2.2. Chèn âm thanh
2.2.3. Địa chỉ liên kết
2.2.4. Liên kết
2.2.5. Danh sách
2.3. Bài 3: Bảng  
2.3.1. Giới thiệu
2.3.2. Tạo bảng
2.3.3. Các thuộc tính của bảng
2.3.4. Các thuộc tính của cột
2.3.5. Các thuộc tính của ô
2.3.6. Các bảng lồng nhau 
2.4. Bài 4: Biểu mẫu
2.4.1. Giới thiệu biểu mẫu (Form)
2.4.2. Các phần tử nhập của Html

Chương 2: CSS (STYLE SHEET) 					Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
Sử dụng CSS để định dạng các đối tượng trong trang Web. Thiết kế một Layout web với HTML và CSS  
2. Nội dung chương:
2.1. Bài 5: Tổng QUAN CSS
2.1.1. Giới thiệu 
2.1.2. Phân loại
2.1.3. Các bộ chọn 
2.2. Bài 6: Các thuộc tính định dạng cơ bản
2.2.1. Định dạng nền trang 
2.2.2. Định dạng ký tự
2.2.3. Float và Clear
2.2.4. Vị trí (Position)
2.3. Bài 7: Mô hình hộp trong CSS 
2.3.1. Giới thiệu
2.3.2. Thuộc tính margin
2.3.3. Thuộc tính padding
2.3.4. Khung viền (Border)
2.3.5. Độ rộng (Width)

Chương 3: JAVASCRIPT 						Thời gian: 18 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Sử dụng JavaScript để tương tác với các đối tượng trong trang HTML 
2. Nội dung chương:
2.1. Bài 8: Tổng quan JAVASCRIPT
2.1.1. Giới thiệu 
2.1.2. Khai báo và sử dụng javascript vào file html
2.1.3. Các lệnh cơ bản trong javascript
2.2. Bài 9: Xây dựng kịch bản bằng JAVASCRIPT
2.2.1. Kiểu dữ liệu
2.2.2. Biến	
2.2.3. Lệnh và khối lệnh trong javascript
2.2.4. Biểu thức và toán tử trong javascript
2.2.5. Định nghĩa và phân loại biểu thức
2.2.6. Cấu trúc lập trình
2.2.7. Hàm
2.3. Bài 10: Đối tượng và sự kiện trong  JAVASCRIPT
2.3.1. Giới thiệu
2.3.2. Các đối tượng
Ôn tập + Kiểm tra								Thời gian: 5 giờ	

Chương 4: DREAMWEAVER 						Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Tạo và hiệu chỉnh các Template  
· Sử dụng Template để thiết kế Website 
2. Nội dung chương:
2.1. Bài 11: Giới thiệu DREAMWEAVER
2.1.1. Giới thiệu và cài đặt
2.1.2. Giao diện sử dụng Dreamweaver
2.1.3. Tạo lập một website
2.1.4. Định dạng thuộc tính cho trang
2.2. Bài 12: Trang và nội dung trang
2.2.1. Bố cục trang web bằng table
2.2.2. Xây dựng nội dung trang web
2.2.3. Liên kết
2.3. Bài 13: Làm việc với CÁC FORM
2.3.1. Giới thiệu
2.3.2. Tạo form trong Dreamweaver
2.3.3. Thêm các phần tử trong  form

Chương 5: JQUERY							 Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
2. Sử dụng JQuery tương tác với các đốii tượng trong trang HTML 
3. Tích hợp và hiệu chỉnh các Plugin Jquery 
4. Nội dung chương:
2.1. Bài 14: Giới thiệu về JQUERY
2.1.1. Giới thiệu
2.1.2. Thêm jquery vào trang web.
2.1.3. Cú pháp sử dụng jquery.
2.2. Bài 15: Các selector trong JQUERY
2.2.1. Giới thiệu
2.2.2. Element selector
2.2.3. Id selector
2.2.4. Class selector
2.2.5. Một số ví dụ
2.3. Bài 16: Sự kiện cơ bản  tron G JQUERY
2.3.1. Giới thiệu
2.3.2. Cú pháp 
2.3.3. Các sự kiện cơ bản
2.4. Bài 17: Hiệu ứng cơ bản trong JQUERY
2.4.1. Giới thiệu
2.4.2. Cú pháp
2.4.3. Hàm callback trong jquery
2.4.2. Một số hiệu ứng cơ bản

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt Bài trình dịch ngôn ngữ C/C++, Netsupport School.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+ Nắm vững tổng quan về thiết kế Web, các bước xây dựng một website trong thực tế, từ đó giúp cho sinh viên xây dựng một website theo yêu cầu thực tiễn.
+ Nắm vững được ngôn ngữ HTML căn bản cũng như kết hợp với css để tạo nên một trang web đúng chuẩn.
· Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo phần Macromedia Dreamweaver để xây dựng website một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.
Cung cấp kiến thức javascript để lập trình tạo sự tương tác giữa trang web và người sử dụng.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng tự duy độc lập.
+ Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.
2. Phương pháp: thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng vngành Máy tính và Công nghệ thông tin.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Khơi gợi lòng say mê, yêu thích công việc lập trình nói riêng và lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung.
+ Không ngừng tìm tòi, học hỏi và trân trọng những thành quả sáng tạo trong kỹ thuật và công nghệ.
Đối với người học:	
+ Cần chú ý rèn luyện cách phát biểu ý tưởng thuật toán trước khi bắt tay vào cài đặt.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Nắm vững tổng quan về thiết kế Web, các bước xây dựng một website trong thực tế, từ đó giúp cho sinh viên xây dựng một website theo yêu cầu thực tiễn.
· Nắm vững được ngôn ngữ HTML căn bản cũng như kết hợp với css để tạo nên một trang web đúng chuẩn.
· Sử dụng thành thạo phần Macromedia Dreamweaver để xây dựng website một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.
· Cung cấp kiến thức javascript để lập trình tạo sự tương tác giữa trang web và người sử dụng.
4. Tài liệu tham khảo:
Sách giáo trình chính: 
· Võ Anh Trang, Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản, CĐKT Lý Tự Trọng, lưu hành nội bộ.
Sách tham khảo:  
· Nguyễn Trường Sinh, Hướng dẫn thiết kế trang web tương tác bằng JavaScript, Nhà xuất bản Mũi Cà Mau.
· Lê Minh Hoàng, Thiết kế web với CSS, Nhà xuất bản Lao động – xã hội.
· Nguyễn Trường Sinh, Macromedia Dreamweaver 8 – Phần cơ bản – tập 1, Nhà xuất bản Lao động – xã hội. 
· Nguyễn Trường Sinh, Flash cơ bản, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.
· Lê Minh Hoàng, Tự học thiết kế Web, NXB Lao Động, 2007.
· Nguyễn Trường Sinh, Hướng dẫn thiết kế trang web tương tác bằng JavaScript, Nhà xuất bản Mũi Cà Mau.
· Lê Minh Hoàng, Thiết kế web với CSS, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng 11 năm 2020	TRƯỞNG KHOA
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